
UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

 

Số: 2839 /QĐ- SKHĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                 

 Điện Biên, ngày 29 tháng 12  năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố công khai kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước 

năm 2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên 

 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 10/2005/TT-BTC ngày 02 tháng 2 năm 2005 của Bộ Tài 

chính về việc hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với việc phân bổ, 

quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước; 

Căn cứ vào Quyết định số 2041/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2023 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước 

năm 2024 tỉnh Điện Biên, giao chi tiết nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương giai 

đoạn 2021-2025 đối ứng, lồng ghép CTMTQG xây dựng nông thôn mới; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở. 

       QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố công khai số liệu kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước 

năm 2024 (theo biểu đính kèm) 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Ban Quản lý dự án Quy hoạch tỉnh, Chánh văn phòng và các phòng liên 

quan  thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư  thực hiện Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Sở Tài chính; 

- Lưu: VT, KT,VP 

                           KT. GIÁM ĐỐC 

                          PHÓ GIÁM ĐÔC 

 

 

 

 

 

                              Bùi Thị Thanh Bình 

 



    UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN                                                    Biểu mẫu : 01/CKTC-ĐTXD 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

 

CÔNG KHAI  KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NHÀ NƯỚC 

 GIAO VÀ PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ  

NĂM 2024 

(Theo Quyết định số: 2041/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2023) 

Đơn vị tính: triệu đồng 
  

Kế hoạch nhà nước 

giao 

Phân bổ vốn đầu 

tư 

Ghi 

chú 

1 2 3 4 5 
 

Tổng số 10.000 10.000 
 

 
Trong đó : Vốn Trong nước 10.000 10.000 

 

 
Vốn ngoài nước   

 

I Vốn thiết kế quy hoạch 
   

1 Dự án … 
   

II Vốn chuẩn bị đầu tư 
   

1 Dự án … 
   

III Vốn thực hiện dự án 10.000 10.000 
 

A Dự án nhóm A   
 

1 Dự án …   
 

B Dự án nhóm B 10.000 10.000 
 

1 Dự án quy hoạch tỉnh Điện 

Biênthời kỳ 2021-2030 tầm 

nhìn đến năm 2050 

10.000 10.000 
 

C Dự án nhóm C 
   

1 Dự án … 
   

 
                       

                            KT. GIÁM ĐỐC 

                          PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

                              Bùi Thị Thanh Bình 

 



Đơn vị: Triệu đồng   

Tổng mức 

vốn vốn ĐT 

được duyệt

TDT được 

duyệt

Lũy kế vốn đã 

cấp đến hết 

niên độ NS 

năm trước

Kế hoạch 

vốn ĐT được 

giao năm 

2024

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7

Tổng số       53.201,76       53.201,76       22.169,94     10.000,00            -   

I
Vốn thiết kế quy 

hoạch 

1 Dự án …

II Vốn chuẩn bị đầu tư

1 Dự án …

III Vốn thực hiện dự án      53.201,76      53.201,76       22.169,94    10.000,00           -   

A Dự án nhóm A

1 Dự án …

B Dự án nhóm B       53.201,76       53.201,76       22.169,94     10.000,00 

1

Dự án quy hoạch tỉnh 

Điện Biên thời kỳ 

2021-2030 tầm nhìn 

đến năm 2050

      53.201,76       53.201,76       22.169,94     10.000,00 

C Dự án nhóm C

1 Dự án …

                      

CÔNG KHAI VỀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2024

Biểu mẫu : 05/CKTC-ĐTXD

           KT. GIÁM ĐỐC

             PHÓ GIÁM ĐỐC

              Bùi Thị Thanh Bình

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN
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